
Khóa K65 K66 K67 K68

Mốc điểm để xét  3.66  3.47  3.28  3.48

TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL
Đủ điều kiện để xét 

HB
Học bổng (đ) Ghi chú Ngành

1 20021220  Trần Đức Anh  01/11/2002  14  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 HKVT

2 20021227  Ngô Mạnh Đạt  01/11/2002  14  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 HKVT

3 20021259  Nguyễn Thị Thu Phương  26/07/2002  14  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 HKVT

4 20021251  Phạm Thành Nam  29/10/2002  11  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 Khoa đề xuất xét HKVT

5 20021234  Nguyễn Văn Hiếu  06/12/2002  17  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 HKVT

6 20021231  Đoàn Việt Hà  15/07/2002  14  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 HKVT

7 20021244  Đới Duy Linh  10/09/2002  14  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 HKVT

8 20021253  Thân Quốc Ngọc  22/05/2002  14  3.89 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 HKVT

9 20021245  Phạm Hoàng Long  24/04/2002  14  3.87 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 HKVT

10 20021258  Võ Tá Phong  15/06/2002  14  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 HKVT

11 20021271  Phạm Thị Huyền Trang  22/12/2002  14  3.79 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 HKVT

12 20021270  Bùi Thị Trang  20/01/2002  17  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 HKVT

13 20021273  Phạm Anh Tú  05/07/2002  14  3.68 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 HKVT

14 20021255  Phạm Lê Sỹ Nguyên  28/08/2002  14  3.66 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 HKVT

15 20021260  Vũ Thế Phương  14/11/2002  14  4.00 Tốt Giỏi 8.550.000 HKVT

16 20021264  Nguyễn Văn Sang  14/12/2001  14  4.00 Tốt Giỏi 8.550.000 HKVT

17 20021268  Nguyễn Ngọc Thế  02/11/2002  17  3.95 Tốt Giỏi 8.550.000 HKVT

18 20021224  Lê Văn Chiến  11/01/2002  11  3.92 Tốt Giỏi 8.550.000 Khoa đề xuất xét HKVT

19 20021262  Đồng Minh Quân  24/11/2002  17  3.86 Tốt Giỏi HKVT

20 20021277  Bùi Quốc Vinh  27/10/2002  17  3.86 Tốt Giỏi HKVT

21 20021254  Hoàng Đức Nguyên  09/02/2002  14  3.83 Tốt Giỏi HKVT

22 20021274  Nghiêm Anh Tuấn  13/02/2002  14  3.79 Tốt Giỏi HKVT

23 20021232  Đào Minh Hiển  12/11/2002  17  3.65 Tốt Giỏi HKVT

24 20021269  Nguyễn Hữu Thiêm  22/03/2002  14  3.21 Tốt Giỏi HKVT

25 20021215  Nguyễn Doãn Tuấn Anh  13/03/2002  14  3.76 Kém Không đủ điều kiện HKVT

26 20021219  Nguyễn Tuấn Anh  17/01/2002  17  3.68 Kém Không đủ điều kiện HKVT



TT Mã SV Họ tên Ngày sinh Số TC ĐK TBCHK ĐRL
Đủ điều kiện để xét 

HB
Học bổng (đ) Ghi chú Ngành

1 21021420  Nguyễn Trọng Khánh Huy  19/03/2003  16  4.00 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 HKVT

2 21020725  Đỗ Quang Huy  22/09/2003  16  3.85 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 HKVT

3 21021408  Nguyễn Tiến Đạt  15/04/2003  16  3.63 Xuất sắc Xuất sắc 8.900.000 HKVT

4 21021409  Trần Đức Đạt  15/10/2003  16  3.49 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 HKVT

5 21021404  Lâm Thanh Duy  28/01/2003  23  3.47 Xuất sắc Giỏi 8.550.000 HKVT

HKVT

1 22027110  Khuất Việt Anh  08/12/2004  23  3.33 Xuất sắc Giỏi 12.050.000 HKVT

2 22027147  Nguyễn Hà Thanh  09/05/2003  22  3.28 Xuất sắc Giỏi 12.050.000 HKVT

1 23021416  Đinh Ngọc Long  06/10/2005  18  3.91 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 HKVT

2 23021938  Hoàng Văn Hà  18/07/2005  18  3.83 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 HKVT

3 23021412  Võ Ngọc Tuấn Kiệt  15/01/2005  15  3.80 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 HKVT

4 23021404  Hoàng Đình Hai Hiệu  18/01/2005  25  3.66 Xuất sắc Xuất sắc 16.700.000 HKVT

5 23021410  Đỗ Tuấn Hưng  20/07/2005  25  3.48 Xuất sắc Giỏi 16.350.000 HKVT

309.850.000


